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Yêu cầu nhập khẩu

• Ngăn chặn các loại sinh vật gây hại nguy hiểm hoặc mỗi

nguy về an toàn thực phẩm xâm nhập vào nước nhập khẩu.

Kiểm dịch thực vật giúp loại bỏ nguy cơ lây lan dịch hại qua

đường thương mại.

• Để đảm bảo sản phẩm xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn

về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu.

• Mỗi quốc gia đều có các quy định riêng về tiêu chuẩn an

toàn và kiểm dịch thực vật. Việc tuân thủ các quy định này

giúp hàng hóa xuất khẩu được chấp nhận tại nước nhập

khẩu.

• Tránh các rủi ro tại cảng đến. Làm thủ tục kiểm dịch và an

toàn thực phẩm giúp doanh nghiệp xuất khẩu yên tâm hơn

về quá trình xuất nhập khẩu.



Quy định chung về
kiểm dịch thực vật của các nước

• Các nước thành viên WTO phải tuân thủ các quy định về
kiểm dịch thực vật của hiệp định SPS và Công ước quốc
tế Bảo vệ thực vật-IPPC.

• Yêu cầu cơ bản đối với mặt hàng quả tươi là phải có giấy
Chứng nhận KDTV do cơ quan có thẩm quyền cấp và lô
hàng không nhiễm đối tượng KDTV.

• Một số thị trường nhập khẩu chỉ cần đáp ứng yêu cầu cơ
bản trên gồm:

• Các nước khu vực Trung đông (UAE, Qatar, Li Băng,
Ả rập Xê út…);

• Các nước Đông Âu (Nga, Ucraina…)

• Các nước ASEAN (Thái Lan, Malaysia, Indonesia,
Lào, Myanmar…);

• Canada



THÔNG TIN VỀ VÙNG TRỒNG VÀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

2. Đăng ký

• Tự nguyện

4. Giám sát và duy trì

• Mã số được cấp phải luôn

bảo đảm tuân thủ các điều

kiện của nước nhập khẩu

• Phải được giám sát bởi cơ

quan quản lý để duy trì mã số

1. Bảo đảm việc tuân thủ yêu cầu

• Vườn trồng/CSĐG có nhu cầu

đăng ký mã số, trước tiên phải

bảo đảm tuân thủ các yêu cầu

của nước nhập khẩu.

3. Kiểm tra, đánh giá

• Là căn cứ để cấp hoặc duy

trì/phục hồi mã số

5. Mã số xuất khẩu

• Phải được công nhận/phê

duyệt bởi nước nhập khẩu



Triển khai cấp mã số tại địa phương

Tiếp nhận đề nghị

Tổ chức/cá nhân gửi 

đề nghị cấp mã số 

vùng trồng/CSĐG, cơ 

quan chuyên môn tại 

địa phương kiểm tra 

tính đầy đủ, phủ hợp 

của hồ sơ

Kiểm tra thực tế

Cơ quan chuyên 

môn tại địa phương

thực hiện kiểm tra 

thực tế tại vùng

trồng/CSĐG

Báo cáo Mã số xuất khẩu

Trường hợp đề nghị cấp 

mã số xuất khẩu thì đối 

chiếu với quy định của 

nước nhập khẩu. Tổng hợp 

danh sách các VT, CSDG 

đáp ứng yêu cầu và gửi cho 

Cục BVTV

Thông báo

Địa phương

thông báo cho

các VT/ CSĐG về

mã số được cấp, 

các trường hợp vi 

phạm

54321

Cấp mã số

Cơ quan chuyên 

môn tại địa phương 

thực hiện cấp mã

số



Tài liệu hướng dẫn về cấp 
mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói

Tải về tài liệu hướng dẫn tại đây



Thông tin về một số thị trường chính
(Thành viên trong Hiệp định RCEP) 

Thị Trường Đã mở cửa thị trường Đang thực hiện

Trung Quốc

Thanh long, nhãn, vải, chôm chôm, xoài, dưa hấu, mít, 

chuối, măng cụt, thạch đen, sầu riêng, khoai lang, dừa

chanh leo và ớt (tạm thời)

Quả có múi (bưởi), dược liệu và

trái cây đông lạnh (sầu riêng)

Nhật Thanh long (đỏ, trắng), xoài, vải, nhãn Bưởi

Hàn Quốc Thanh long (trắng, đỏ), xoài, bưởi

New Zealand Xoài, thanh long, chôm chôm, chanh, bưởi Chanh leo, nhãn, vải

Úc Thanh long, xoài, vải, nhãn Chanh leo, bưởi



QUY ĐỊNH CỦA MỘT SỐ 
THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

- Trung Quốc: về các loại sản phẩm được nhập khẩu vào 
Trung Quốc 

(Chỉ có danh sách các loại cấp phép)
http://http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2746776/3062131/index.
html

- Nhật Bản: về lý do cấm nhập khẩu sản phẩm từ các nước 

(Chỉ có danh sách các loại không cấp phép hoặc bị hạn chế)
http://www.pps.go.jp/english/faq/index.html

- Úc: về điều kiện nhập khẩu các sản phẩm 

(Dựa theo nguy cơ của sản phẩm)
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0

- New Zealand: về điều kiện nhập khẩu các sản phẩm 

(Dựa theo nguy cơ của sản phẩm)
https://www.mpi.govt.nz/import/plants-flowers-seeds-plant-
growing-products/

http://http/dzs.customs.gov.cn/dzs/2746776/3062131/index.html
http://www.pps.go.jp/english/faq/index.html
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0


Tra cứu trên web của
Cục BVTV

www.ppd.gov.vn

www.sansangxuatkhau.ppd.gov.vn

http://www.ppd.gov.vn/
http://www.sansangxuatkhau.ppd.gov.vn/


Các nước WTO:

 Các nước khu vực Trung Đông (UAE, 

Qatar, Li-Băng, Ả-rập Xê-Út…);

 Các nước Đông Âu (Nga, Ucraina…);

 Các nước ASEAN (Thái Lan, 

Malaysia, Indonesia, Lào, 

Myanmar…);

 Canada.

Kiểm tra

KDTV Việt Nam 

cấp Chứng thư

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=a4e9D8WZgvKQ4M&tbnid=6zlwJtCt7y2lnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hoasentrang1979.blogspot.com/2013/05/phytosanitary-certificate-mau-giay.html&ei=L9ByU6rzIc2SuAST8YGIBA&psig=AFQjCNEMv0ZFkSsYNq-GPhOhrdHAHUz_8A&ust=1400119515154335
http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=a4e9D8WZgvKQ4M&tbnid=6zlwJtCt7y2lnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hoasentrang1979.blogspot.com/2013/05/phytosanitary-certificate-mau-giay.html&ei=L9ByU6rzIc2SuAST8YGIBA&psig=AFQjCNEMv0ZFkSsYNq-GPhOhrdHAHUz_8A&ust=1400119515154335


Các nước phát triển:

 Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc,

Đài Loan, New Zealand, Úc,

Chile, Argentina

 Hồ sơ kỹ thuật (bao gồm các

thông tin kỹ thuật theo yêu cầu của

nước nhập khẩu).

 Phân tích nguy cơ dịch hại đối

với từng loại quả của VN

 Thời gian đàm phán kéo dài 3 –

10 năm

Cử chuyên gia đến VN kiểm tra

từng lô hàng

KDTV Việt Nam cấp

Chứng thư

Xử lý hơi nước nóng hoặc Xử lý

chiếu xạ

Có tiêu chuẩn kỹ thuật và có hệ thống truy xuất nguồn gốc:

(1) Mã số vùng trồng (PUC) - vùng trồng đạt chuẩn.

(2) Mã số cơ sở đóng gói (PHC) - nhà đóng gói đạt chuẩn.

(3) Mã số nhà máy xử lý (TFC) - nhà máy xử lý đạt chuẩn.

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=a4e9D8WZgvKQ4M&tbnid=6zlwJtCt7y2lnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hoasentrang1979.blogspot.com/2013/05/phytosanitary-certificate-mau-giay.html&ei=L9ByU6rzIc2SuAST8YGIBA&psig=AFQjCNEMv0ZFkSsYNq-GPhOhrdHAHUz_8A&ust=1400119515154335
http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=a4e9D8WZgvKQ4M&tbnid=6zlwJtCt7y2lnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hoasentrang1979.blogspot.com/2013/05/phytosanitary-certificate-mau-giay.html&ei=L9ByU6rzIc2SuAST8YGIBA&psig=AFQjCNEMv0ZFkSsYNq-GPhOhrdHAHUz_8A&ust=1400119515154335


Các nước phát triển:

 Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New

Zealand, Úc, Chile, Argentina...

 Hồ sơ kỹ thuật (bao gồm các

thông tin kỹ thuật theo yêu cầu của

nước nhập khẩu).

 Phân tích nguy cơ dịch hại đối với

từng loại quả của Việt Nam

 Thời gian 3-10 năm

Thị trường Sản phẩm Yêu cầu xử lý 

KDTV

Nhật

Thanh long (đỏ, trắng), xoài

Vải

Nhãn

Hơi nước nóng

Xử lý MB

Xử lý lạnh

Hàn Quốc

Thanh long (trắng), xoài, 

bưởi

Hơi nước nóng

New Zealand
Xoài, thanh long, chôm 

chôm, chanh, bưởi

Chiếu xạ

Úc

Thanh long, vải, xoài, nhãn Chiếu xạ

Hơi nước nóng

Yêu cầu biện pháp xử lý KDTV áp dụng đối với 

trái cây tươi xuất khẩu sang một số thị trường chính



THÔNG TIN VỀ 
THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

• Các loại trái cây được phép xuất khẩu sang Trung Quốc:

• Xoài, nhãn, vải, chôm chôm, mít, thanh long (mặt

hàng truyền thống)

• Măng cụt (2019), Thạch đen (2020), Sầu riêng,

Khoai lang (2022), Chuối (2022), Dưa hấu (2023) và

Dừa (2024).

• Chanh leo, ớt (quy định tạm thời)

• Các mặt hàng đang tiếp tục đàm phán mở cửa thị

trường: Quả có múi (bưởi), dược liệu và trái cây đông

lạnh



Những thay đổi của thị trường Trung Quốc

 Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là hình

thức trao đổi hàng hóa cư dân biên giới (tiểu ngạch)

 Yêu cầu phải đàm phán mở cửa đối với từng loại sản phẩm

 Ký kết lại nghị định thư xuất khẩu đối với các loại quả truyền

thống

 Hình thức quản lý tương tự như đối với măng cụt, sầu

riêng, khoai lang, chuối

 Đang tiếp tục đàm phán đối với các loại sản phẩm truyền

thống còn lại

 Yêu cầu khai báo mã vùng trồng và cơ sở đóng gói.

 Một số mặt hàng nông sản phải thực hiện đăng ký theo Lệnh

248, 249



Quy định của

thị trường Trung Quốc

 Quy định về các hóa chất cấm sử
dụng:

 https://qrgo.page.link/cBhmR

 Quy định về danh mục đối tượng
(các loại sinh vật gây hại mà Trung 
Quốc quan tâm):

 https://qrgo.page.link/ZEcd

 Quy định về MRL: 

 https://qrgo.page.link/dzRz6

https://qrgo.page.link/cBhmR
https://qrgo.page.link/ZEcd
https://qrgo.page.link/dzRz6


50%

• Trong 6 tháng 2024, số lượng cảnh báo

gia tăng bất thường

• Việt Nam chiếm khoảng 2%

• Rau quả, gia vị, thuỷ sản và các thực

phẩm khác

CẢNH BÁO

THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG EU

ĐỊA PHƯƠNG

• Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tiền Giang,

Khánh Hoà, Bình Dương, Cần Thơ,

Hậu Giang, Long An và một số địa

phương khác



NGUYÊN NHÂN

- Vượt mức dư lượng thuốc BVTV cho phép

- Nhiễm vi sinh vật và độc tố vi nấm

- Vi phạm khác

- Gạo biến đổi gen

SẢN PHẨM RAU QUẢ

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN

- Vượt mức dư lượng thuốc BVTV cho phép

- Vi phạm khác



BIỆN PHÁP ÁP DỤNG

KIỂM SOÁT RÀ SOÁT

- Quy định số (EU) 2024/1662 ngày

11/6/2024 về việc tạm thời tăng cường

kiểm soát chính thức và các biện pháp

quản lý việc đưa một số hàng hóa

nhất định từ một số nước thứ 3 vào

Liên minh châu Âu

- Thanh long, ớt, đậu bắp, sầu riêng

- Quy định 2019/1973, EU sẽ rà soát 6

tháng/lần về áp dụng các biện pháp

tăng cường, kiểm tra bổ sung, quản lý

nhập khẩu.

- Có thể tăng/giảm tần xuất kiểm tra

hoặc yêu cầu bổ sung Giấy chứng

nhận ATTP, kết quả phân tích kiểm

nghiệm.

- Quy định (EC) 1829/2003 đối với

thực phẩm biến đổi gen.



QUY ĐỊNH VỀ 
AN TOÀN THỰC PHẨM

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm xuất khẩu

sang EU không được vượt quá mức tối đa cho phép

theo luật của EU.

• Cơ sở dữ liệu thuốc bảo vệ thực vật của EU cho phép

người sử dụng tìm kiếm thông tin về hoạt chất đã được

phê duyệt sử dụng ở EU và MRL trên sản phẩm thực

phẩm.

• Nếu một thuốc bảo vệ thực vật cụ thể chưa được EU

thiết lập MRL và không có trong cơ sở dữ liệu thuốc bảo

vệ thực vật của EU, thuốc đó sẽ được áp dụng mức MRL

mặc định 0,01 mg/kg, trừ khi giá trị mặc định khác được

quy định trên cơ sở xem xét các phương pháp phân tích

thông thường hiện có.

20



CƠ SỞ DỮ LIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA EU

 Thông tin chi tiết, truy cập tại đường link:

 https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en

 https://qrgo.page.link/79B54

 Cơ sở dữ liệu thuốc bảo vệ thực vật của EU cho phép người sử dụng

tìm kiếm thông tin về:

- Hoạt chất đã được phê duyệt

- Sản phẩm

- MRL

https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en
https://qrgo.page.link/79B54


CHẤT GÂY Ô NHIỄM

• Chất gây ô nhiễm quan trọng nhất 

trên thực phẩm có nguồn gốc thực 

vật được kiểm soát nghiêm ngặt tại 

EU gồm có mycotoxin, kim loại 

nặng (ví dụ: chì và cadmium), 

dioxin và nitrate.

• Nhà sản xuất và xuất khẩu rau quả 

Việt Nam cần đặc biệt chú ý tới vấn 

đề ô nhiễm chì và cadmium.

• Mức gây ô nhiễm tối đa thường 

được rà soát, sửa đổi nên cần phải 

cập nhật thông tin thường xuyên.
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THANK YOU!


